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   TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         KHU VỰC 9                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                                       

                      

Bản án số: 26/2025/DS-ST 

Ngày: 04 – 9 – 2025 
V  v    tr n    ấp     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Đào 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần T  n  Tuấn 

2. Ông Trần Văn P ướ  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị D ễm Hằng, là T ư ký Tò  án n ân dân 

k u vự  9, tỉn  Cà M u. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Cà Mau tham gia phiên 

tòa: Bà Đoàn Vũ Lo n - K ểm sát v ên. 

Ngày 04 t áng 9 năm 2025, t   tr  s  Tò  án n ân dân k u vự  9   t    s  

t  m   ng k    v  án Dân sự t   lý số 143/2025/TLST-DS ngày 29 t áng 4 năm 

2025 v  v     Tr n    ấp    ”, t eo Quyết địn  đư  v  án r    t    số 

38/2025/QĐXXST-DS ngày 25 t áng 7 năm 2025, g ữ   á  đư ng sự: 

1. Nguyên đ n: Bà Nguyễn T ị T, s n  ngày 01/01/1955 (vắng mặt) 

Số  ăn  ướ    ng dân: 095155002346, ngày  ấp 14/8/2021 

Đị    ỉ: Ấp D,  ã P, tỉn  Cà M u. 

Ngườ  đ   d  n t eo ủy quy n: Bà Huỳn  Ngọ  H, sinh ngày 01/01/1983 

(vắng mặt) 

Số  ăn  ướ    ng dân: 095183012043, ngày  ấp 10/7/2021 

Đị    ỉ: Ấp H,  ã P, tỉn  Cà M u. 

2. Bị đ n: C ị Nguyễn Ngọ  B, s n  ngày 01/01/1976 (vắng mặt) 

Số  ăn  ướ    ng dân: 095176009486. 

Đị    ỉ: Ấp D,  ã P, tỉn  Cà M u. 

Ngườ   ó quy n lợ , ng ĩ  v  l ên qu n: Bà Nguyễn T ị Q, sinh ngày 

01/01/1957 (vắng mặt). Số  ăn  ướ    ng dân: 095157000492. 

Đị    ỉ: Ấp D,  ã P, tỉn  Cà M u. 



2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo   n  h i  i n    n       thán    n m      v    i  hai t i Tòa án 

n u ên   n b  N u ễn Thị T v  n ư i   i di n theo ủ  qu  n của n u ên   n chị 

Huỳnh N ọc H trình bày: C ị Nguyễn Ngọ  B là   áu ruột  ủ  bà Nguyễn T ị T. 

Vào ngày 20 t áng 7 năm 2022 âm lị  ,   ị B mượn bà T t  m g   dùm 02   ưng 

    do  ng Nguyễn Văn K (em ruột  ủ  bà T, chú ruột  ủ    ị B) làm   ủ, lo       

2.000.000 đồng/t áng, dây      ó 32   ưng    . Đến ngày 20/8/2022 âm lị  ,   ị B 

kêu bà T bỏ      ốt t ì trúng      ốt đượ  số t  n 42.850.000 đồng,  ốt  ong   ị B 

đ  n   o bà T g  o số t  n 42.850.000 đồng   o mẹ   ị B là bà Nguyễn T ị Q n ận 

t  y   ị B (do   ị B   T àn  p ố Hồ C í M n ), v    g  o t  n   o bà Q không có 

làm g ấy tờ, k  ng  ó      ứng k ến; t áng 9 năm 2022   ị B  ó g   t  n v    o bà 

T đóng       ết đượ  01 t áng. Đến ngày 20/10/2022 âm lị     ị B kêu bà T  ốt 

dùm   ưng     t ứ     đượ  số t  n 43.400.000 đồng, bà T n ận t  n từ   ủ    , bà 

T đ  n   o   ị B t ì   ị B kêu g  o t  n       o bà Nguyễn T ị Q n ận t  y (do   ị 

B   T àn  p ố Hồ C í M n ), bà T giao cho bà Q số t  n 43.400.000 đồng, v    

g  o t  n k  ng  ó làm g ấy tờ, k  ng  ó      ứng k ến v    g  o t  n   o bà Q. 

Đến t áng 11/2022 âm lị  ,   ị B đ ng làm t uê   T àn  p ố Hồ C í M n  nên 

k  ng  ó v  đượ  để đóng t  n       o bà T nên   ị B  ó g   n ờ qu  tà  k oản t ẻ 

 ủ   ng Nguyễn V  t T1 số t  n 3.700.000 đồng để đóng t  n       o bà T, s u đó 

ông T1 đã rút số t  n   ị B g   r  và đã g  o   o bà T số t  n 3.700.000 đồng. Đến 

t áng 12 năm 2022 âm lị  ,   ị B v  n à n ưng do k  ng  ó t  n đóng     nên kêu 

bà T  ỏ  dùm số t  n 10.000.000 đồng, bà T g  o   o   ị B số t  n 10.000.000 

đồng,   ị B g   l     o bà T số t  n 4.000.000 đồng để đóng    . Từ đó đến n y,   ị 

B k  ng  ó trả   o bà T số t  n     nào. Vào năm 2024, bà T đã k    k  n yêu  ầu 

  ị Nguyễn Ngọ  B trả l   số t  n     32.000.000 đồng từ ngày 30/01/2023 đến 

ngày 30/9/2023 âm lị  . Tín  từ t ờ  đ ểm 30/10/2023 âm lị   đến t ờ  đ ểm mãn 

    vào ngày 30/01/2025 t ì bà T đã đóng     t  y   o   ị B tổng  ộng 16 kỳ     

vớ  số t  n 64.000.000 đồng. N y bà Nguyễn T ị T k    k  n yêu  ầu   ị Nguyễn 

Ngọ  B trả l   số t  n     64.000.000 đồng.    

Bị   n chị N u ễn N ọc B: Trong quá trìn  g ả  quyết v  án từ k   t   lý v  

án   o đến n y, Tò  án đã t ến  àn   ấp, tống đ t đầy đủ  á  văn bản tố t ng t eo 

quy địn   ủ  p áp luật   o   ị B n ưng   ị B k  ng đến Tò  án và  ũng k  ng 

 ung  ấp văn bản t ể    n ý k ến trìn  bày  ủ  mìn ,  ũng n ư k  ng  ó văn bản 

p ản đố  yêu  ầu k    k  n  ủ  bà Nguyễn T ị T.  

N ư i có qu  n  ợi, n hĩa vụ  iên quan b  N u ễn Thị Q: Trong quá trình 

g ả  quyết v  án từ k   t   lý v  án   o đến n y, Tò  án đã t ến  àn   ấp, tống đ t 

đầy đủ  á  văn bản tố t ng t eo quy địn   ủ  p áp luật   o bà Q n ưng bà Q 

k  ng đến Tò  án và  ũng k  ng  ung  ấp văn bản t ể    n ý k ến trìn  bày  ủ  

mình. 

Đ i di n Vi n  iểm sát nhân dân  hu vực 9 – C  Mau phát biểu ý  iến:  
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V  tố t ng: V    tuân t eo p áp luật tố t ng  ủ  T  m p án và Hộ  đồng   t 

   đúng t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự. Đố  vớ  nguyên đ n đã t ự  

   n đầy đủ quy n và ng ĩ  v  tố t ng, r êng bị đ n   ị Nguyễn Ngọ  B và ngườ  

 ó quy n lợ , ng ĩ  v  l ên qu n bà Nguyễn T ị Q   ư  t ự     n đúng quy địn  t   

k oản 15, 16 Đ  u 70 Bộ luật Tố t ng dân sự.  

V  nộ  dung: Đ  ng ị Hộ  đồng   t      ấp n ận yêu  ầu k    k  n  ủ  bà 

Nguyễn T ị T đố  vớ    ị Nguyễn Ngọ  B. Buộ    ị Nguyễn Ngọ  B trả   o bà 

Nguyễn T ị T số t  n     64.000.000 đồng. V  án p í,   ị Nguyễn Ngọ  B p ả  

  ịu án p í t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Sau khi ng  ên  ứu  á  tà  l  u,   ứng  ứ  ó trong  ồ s  v  án đã đượ  

t  m tr  t   p  ên tò ,  ăn  ứ vào kết quả tr n  t ng t   p  ên tò , ý k ến  ủ  Đ   

d  n V  n k ểm sát, Hộ  đồng   t    n ận địn :  

 [2] V  tố t ng: Bà Nguyễn T ị T k    k  n yêu  ầu   ị Nguyễn Ngọ  B 

t  n  toán t  n     đã đóng t  y. K   k    k  n,   ị Nguyễn Ngọ  B trú t   ấp D, 

 ã P, tỉn  Cà M u. Do vậy, Tò  án n ân dân k u vự  9 - Cà M u t   lý, g ả  quyết 

là đúng t  m quy n t eo quy địn  t   k oản 3 Đ  u 26; đ ểm   k oản 1 Đ  u 35; 

đ ểm   k oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự. C ị Nguyễn Ngọ  B và bà 

Nguyễn T ị Q đã đượ  Tò  án tr  u tập  ợp l  lần t ứ     n ưng vắng mặt,   ị 

Huỳn  Ngọ  H  ó đ n đ  ng ị Tò  án   t    vắng mặt nên  ăn  ứ k oản 2 Đ  u 

227 và k oản 1, 3 Đ  u 228  ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự, Hộ  đồng   t    g ả  quyết 

vắng mặt   ị H,   ị B và bà Q.  

 [3] V  nộ  dung: Bà Nguyễn T ị T k    k  n   ị Nguyễn Ngọ  B trả l   số 

t  n     từ ngày 30/10/2023 âm lị   đến t ờ  đ ểm mãn     vào ngày 30/01/2025 bà 

T đã đóng t  y 16 kỳ     vớ  số t  n 64.000.000 đồng. Quá trìn  g ả  quyết v  án, 

  ị Nguyễn Ngọ  B đã đượ  tống đ t đầy đủ  á  văn bản tố t ng n ưng   ị B 

k  ng  ó ý k ến,  ũng k  ng  ó văn bản p ản  ồ . T   b ên bản lấy lờ  k    ngày 

11/3/2024,   ị Nguyễn Ngọ  B thừ  n ận bà T  ó t  m g   dùm   ị B 02   ưng 

    do  ng K làm   ủ, dây     2.000.000 đồng. Sự v    trên đã đượ  Tòa án nhân 

dân  uy n P ướ  Long t   lý, g ả  quyết t   Bản án số 20/2024/DS-ST ngày 

22/5/2024. Cá  đư ng sự k  ng  ó k áng  áo, V  n k ểm sát k  ng k áng ng ị 

nên Bản án đã  ó    u lự  p áp luật. Đây là tìn  t ết, sự k  n k  ng p ả    ứng 

m n  t eo đ ểm b k oản 1 Đ  u 92 Bộ luật Tố t ng dân sự,    t ể:  b) Nhữn  tình 

tiết, sự  i n  ã  ược xác  ịnh tron  bản án, qu ết  ịnh của Tòa án  ã có hi u  ực 

pháp  uật hoặc qu ết  ịnh của c  quan nh  nước có thẩm qu  n  ã có hi u  ực 

pháp  uật”. 

T eo quyết địn   ủ  bản án buộ    ị Nguyễn Ngọ  B trả   o bà Nguyễn T ị 

T số t  n     bà T đã đóng t  y   o   ị B từ ngày 30/01/2023 âm lị   đến ngày 

30/9/2023 âm lị   vớ  số t  n 32.000.000 đồng. T   b ên bản lấy lờ  k    ngày 09 
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t áng 7 năm 2025,  ng Nguyễn Văn K  á  địn  từ k    ốt 02   ưng     2.000.000 

đồng t ì bà T đóng     đầy đủ   o  ng đến k       mãn. Tín  từ ngày 30/10/2023 

đến ngày 30/01/2025, bà Nguyễn T ị T đã đóng     t  y   o   ị Nguyễn Ngọ  B 

tổng  ộng là 16 kỳ    , mỗ  kỳ là 4.000.000 đồng. Vì vậy, bà Nguyễn T ị T k    

k  n yêu  ầu   ị Nguyễn Ngọ  B trả l   số t  n     đã đóng t  y từ ngày 

30/10/2023 đến ngày 30/01/2025 là 16 kỳ vớ  số t  n 64.000.000 đồng là  ó  ăn  ứ 

nên đượ    ấp n ận. 

[4] V  án p í dân sự s  t  m  ó g á ng   : C ị Nguyễn Ngọ  B p ả    ịu 5% 

 ủ  số t  n 64.000.000 đồng p ả  t  n  toán   o bà T,    t ể: 64.000.000 đồng 

đồng   5% = 3.200.000 đồng. Bà Nguyễn T ị T k  ng p ả    ịu án phí. 

[5] Từ n ững p ân tí   trên,   t đ  ng ị  ủ  đ   d  n V  n k ểm sát n ân dân 

k u vự  9 – Cà M u là  ó  ăn  ứ nên đượ  Hộ  đồng   t      ấp n ận. 

Vì các  ẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 3 Đ  u 26, đ ểm   k oản 1 Đ  u 35, đ ểm   k oản 1 Đ  u 

39, Đ  u 147, k oản 2 Đ  u 227, k oản 1,3 Đ  u 228  ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự;  

Căn  ứ  á  Đ  u 471  ủ  Bộ luật Dân sự;  

Căn  ứ Đ  u 18 và Đ  u 25  ủ  Ng ị địn  số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 

02 năm 2019  ủ  C ín  p ủ v   ọ,    , b êu, p ường; 

Căn  ứ đ ểm b k oản 1 Đ  u 24, k oản 2 Đ  u 26 Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường v  Quố  

 ộ  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và s  d ng án p í và l  p í Tò  án.  

Tuyên   : 

1. C ấp n ận yêu  ầu k    k  n  ủ  bà Nguyễn T ị T đố  vớ    ị Nguyễn 

Ngọ  B. Buộ    ị Nguyễn Ngọ  B  ó ng ĩ  v  trả   o bà Nguyễn T ị T t  n     

tín  từ ngày 30/10/2023 âm lị   đến ngày 30/01/2025 âm lị   (16 kỳ    ) vớ  số 

t  n 64.000.000 đồng (Sáu mư   bốn tr  u đồng). 

Kể từ ngày  ó đ n yêu  ầu t    àn  án  ủ  ngườ  đượ  t    àn  án   o đến k   t   

 àn   ong tất  ả  á  k oản t  n,  àng t áng bên p ả  t    àn  án  òn p ả    ịu 

k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t    àn  án t eo mứ  lã  suất quy địn  t   Đ  u 

357, k oản 2 Đ  u 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. V  án p í dân sự s  t  m  ó g á ng   : C ị Nguyễn Ngọ  B p ả    ịu số 

t  n 3.200.000 đồng (B  tr  u     trăm ng ìn đồng). Bà Nguyễn T ị T k  ng p ả  

  ịu án p í, bà Nguyễn T ị T đượ  m ễn t m ứng án p í nên k  ng đượ   oàn l   

t  n t m ứng án p í. 

3. Trường  ợp bản án đượ  t    àn  t eo quy địn  t   Đ  u 2 Luật T    àn  

án dân sự t ì ngườ  đượ  t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  án dân sự  ó 
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quy n t ỏ  t uận t    àn  án, quy n yêu  ầu t    àn  án, tự nguy n t    àn  án 

 oặ  bị  ưỡng   ế t    àn  án t eo quy địn  t    á  Đ  u 6, 7 và 9 Luật T    àn  án 

dân sự; t ờ     u t    àn  án đượ  t ự     n t eo quy địn  t   Đ  u 30 Luật T   

 àn  án dân sự. 

4. Cá  đư ng sự vắng mặt t   p  ên tò  đượ  quy n k áng  áo trong t ờ    n 

15 (mườ  lăm) ngày kể từ ngày n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  tống đ t  ợp l . 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

- TAND tỉn  Cà M u; 

- VKSND k u vự  9 – Cà Mau; 

- T    àn  án dân sự tỉn  Cà M u;   

- Cá  đư ng sự; 

- Lưu  ồ s  v  án, VP. 

                                                                    Nguyễn Hồng Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


